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NGHỊ ĐỊNH

Quy định chi tiết và biện pháp thi hành

Luật tiếp cận thông tin
_________

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật tiếp cận thông tin ngày 06 tháng 4 năm 2016;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận

thông tin.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Nghị định này quy định chi tiết điểm b khoản 1 Điều 35 về các biện pháp tạo điều

kiện thuận lợi để người khuyết tật, người sinh sống ở khu vực biên giới, hải đảo,

miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện quyền tiếp

cận thông tin; khoản 2 Điều 36 về tiếp cận thông tin của công dân thông qua tổ chức,

đoàn thể, doanh nghiệp; khoản 4 Điều 24 về mẫu phiếu yêu cầu cung cấp thông tin

và các biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin.

2. Nghị định này áp dụng đối với cá nhân, cơ quan, tổ chức liên quan đến việc cung

cấp thông tin theo quy định của Luật tiếp cận thông tin.

Điều 2. Các biện pháp tạo điều kiện thuận lợi để người sinh sống ở khu vực

biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó

khăn thực hiện quyền tiếp cận thông tin

1. Việc cung cấp thông tin được thực hiện bằng nhiều hình thức phù hợp với các đối

tượng, điều kiện khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã

hội đặc biệt khó khăn, bao gồm: 
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a) Thông qua Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

(nếu có);

b) Thông qua hệ thống phát thanh, truyền hình trung ương, địa phương và các hệ

thống truyền phát tin khác của địa phương; các chương trình phát thanh, truyền hình

tiếng dân tộc và các phương tiện thông tin đại chúng khác tại địa phương;

c) Xây dựng tài liệu chuyên đề, tờ rơi, ấn phẩm; trong trường hợp cần thiết và khả thi

thì có thể được chuyển tải bằng ngôn ngữ dân tộc;

d) Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt cộng đồng để chia sẻ thông tin

cho công dân; chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động cung cấp thông tin cho các khu vực

biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

đ) Lồng ghép hoạt động cung cấp thông tin trong các sự kiện văn hóa - chính trị của

cơ quan, địa phương, trong kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, truyền thông các

chính sách mới của các cơ quan nhà nước trên địa bàn;

e) Tăng thời lượng truyền, phát bản tin đối với loại thông tin liên quan đến cơ chế,

chính sách của người dân sinh sống tại khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có

điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

2. Căn cứ vào loại thông tin, đối tượng cần cung cấp thông tin, cơ quan nhà nước

trên địa bàn quyết định lựa chọn một hoặc các hình thức cung cấp thông tin công

khai rộng rãi quy định tại khoản 1 Điều này hoặc các hình thức khác phù hợp với khả

năng tiếp cận thông tin của công dân.

3. Cơ quan cung cấp thông tin phải bảo đảm các hình thức cung cấp thông tin theo

yêu cầu phù hợp với khả năng tiếp cận của người yêu cầu cung cấp thông tin và

điều kiện thực tế của cơ quan; bố trí cán bộ, công chức hướng dẫn, giải thích cho

người yêu cầu cung cấp thông tin; tăng cường cung cấp thông tin và tạo thuận lợi

cho công dân tiếp cận thông tin bằng hình ảnh, video và các phương tiện nghe, nhìn

khác.

4. Cơ quan nhà nước tạo điều kiện và khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân

nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào việc xây dựng hệ thống thông

tin công cộng; nâng cấp, đầu tư các trang thiết bị chuyên dùng phục vụ cho hoạt



động cung cấp thông tin của cơ quan nhà nước ở khu vực biên giới, hải đảo, miền

núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật

liên quan.

Điều 3. Các biện pháp tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật thực hiện

quyền tiếp cận thông tin

1. Thông tin liên quan trực tiếp tới đời sống, sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của

người khuyết tật phải được kịp thời công bố công khai trên các phương tiện thông tin

đại chúng dưới các hình thức cung cấp thông tin thuận lợi cho người khuyết tật.

2. Căn cứ vào điều kiện thực tế, cơ quan nhà nước thiết lập Cổng thông tin điện tử,

Trang thông tin điện tử của cơ quan mình trong đó có cung cấp chức năng cơ bản để

hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông cho

việc tiếp cận thông tin đăng tải trên các Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện

tử.

3. Cơ quan cung cấp thông tin bảo đảm các hình thức cung cấp thông tin phù hợp

với khả năng tiếp cận của người yêu cầu cung cấp thông tin và điều kiện thực tế của

cơ quan; bố trí thiết bị nghe, nhìn và các thiết bị phụ trợ phù hợp với dạng và mức độ

khuyết tật của người yêu cầu cung cấp thông tin và phù hợp với điều kiện thực tiễn

của cơ quan mình; tạo điều kiện cho người yêu cầu cung cấp thông tin sử dụng các

thiết bị nghe, nhìn, các thiết bị phụ trợ và các phương tiện kỹ thuật khác của cá nhân

để tiếp cận thông tin theo yêu cầu.

4. Cơ quan cung cấp thông tin bố trí cán bộ, công chức hướng dẫn, giải thích và giúp

đỡ người khuyết tật gặp khó khăn trong việc điền Phiếu, ký Phiếu yêu cầu cung cấp

thông tin hoặc khó khăn trong việc tiếp cận thông tin.

5. Lồng ghép các kiến thức, kinh nghiệm cung cấp thông tin đối với người khuyết tật

trong các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ chuyên môn cho bộ

phận đầu mối và cán bộ, công chức đầu mối cung cấp thông tin của cơ quan. 

6. Ưu tiên cung cấp thông tin cho người khuyết tật theo quy định pháp luật về tiếp

cận thông tin và pháp luật về người khuyết tật.



Điều 4. Cung cấp thông tin theo yêu cầu cho công dân thông qua tổ chức,

đoàn thể, doanh nghiệp

1. Việc yêu cầu cung cấp thông tin của công dân thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh

nghiệp (sau đây gọi chung là tổ chức) được thực hiện trong trường hợp nhiều người

trong tổ chức có cùng yêu cầu tiếp cận đối với thông tin giống nhau. Tổ chức yêu

cầu cung cấp thông tin có trách nhiệm cử người đại diện để thực hiện việc yêu cầu

cung cấp thông tin.

2. Người đại diện có trách nhiệm lập Danh sách những người có cùng yêu cầu cung

cấp thông tin giống nhau, gửi Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin kèm theo Danh sách

những người yêu cầu đến cơ quan có trách nhiệm cung cấp thông tin và thực hiện

việc yêu cầu cung cấp thông tin theo quy định.

Danh sách những người yêu cầu cung cấp thông tin phải có đầy đủ các nội dung

sau: Họ, tên; số chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu

và lý do, mục đích của từng người yêu cầu.

3. Trình tự, thủ tục cung cấp thông tin theo yêu cầu cho công dân thông qua tổ chức

được thực hiện theo quy định tại Chương III Luật tiếp cận thông tin.

Điều 5. Các mẫu phiếu sử dụng trong cung cấp thông tin theo yêu cầu

1. Các mẫu phiếu sử dụng trong cung cấp thông tin theo yêu cầu tại Phụ lục ban

hành kèm theo Nghị định này gồm:

a) Mẫu Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin: Mẫu số 01a hoặc Mẫu số 01b;

b) Mẫu Phiếu tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin: Mẫu số 02;

c) Mẫu Phiếu giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin: Mẫu số 03;

d) Mẫu Thông báo gia hạn yêu cầu cung cấp thông tin: Mẫu số 04;

đ) Mẫu Thông báo từ chối yêu cầu cung cấp thông tin: Mẫu số 05.

2. Trường hợp yêu cầu cung cấp thông tin quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 7

Luật tiếp cận thông tin thì phải kèm theo văn bản chấp thuận của cá nhân, tổ chức

liên quan. Mẫu văn bản chấp thuận của cá nhân, tổ chức liên quan được thực hiện

theo Mẫu số 06 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 6. Lập Danh mục, phân loại, cập nhật thông tin



1. Đơn vị đầu mối cung cấp thông tin của cơ quan cung cấp thông tin hoặc bộ phận

đầu mối hoặc cá nhân làm đầu mối (trong trường hợp cơ quan cung cấp thông tin

không phân công đơn vị đầu mối cung cấp thông tin) lập, cập nhật Danh mục thông

tin phải được công khai theo Điều 17 Luật tiếp cận thông tin và Danh mục thông tin

công dân được tiếp cận có điều kiện theo Điều 7 Luật tiếp cận thông tin.

2. Đơn vị chủ trì tạo ra thông tin của cơ quan cung cấp thông tin xác định thông tin

thuộc Danh mục thông tin phải được công khai theo Điều 17 Luật tiếp cận thông tin,

Danh mục thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện theo Điều 7 Luật tiếp cận

thông tin và chuyển đến đầu mối cung cấp thông tin.

3. Danh mục thông tin phải được công khai gồm các nội dung: Tên, số, ký hiệu văn

bản, hồ sơ, tài liệu; ngày, tháng, năm tạo ra văn bản, hồ sơ, tài liệu kèm theo hình

thức công khai thông tin, thời điểm, thời hạn công khai thông tin (nếu có). Danh mục

thông tin phải được công khai được thường xuyên cập nhật theo quy chế của cơ

quan.

Trường hợp thông tin đang được công khai tại các cơ sở dữ liệu khác nhau hoặc

đăng tải trên Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử thì tại Danh mục thông

tin phải được công khai phải kèm theo chỉ dẫn địa chỉ truy cập để tải thông tin.

Trường hợp thông tin chưa được công khai trên Cổng thông tin điện tử, Trang thông

tin điện tử mà đã được số hóa thì phải được đính kèm theo Danh mục thông tin phải

được công khai.

Danh mục thông tin phải được công khai được đăng tải trên Chuyên mục về tiếp cận

thông tin tại Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử của cơ quan có trách

nhiệm cung cấp thông tin. Đối với cơ quan chưa có Cổng thông tin điện tử, Trang

thông tin điện tử thì phải niêm yết Danh mục thông tin phải được công khai tại trụ sở

cơ quan hoặc có hình thức công khai khác thuận lợi cho công dân trong việc tiếp cận

thông tin.

Điều 7. Rà soát, kiểm tra và bảo đảm tính bí mật của thông tin trước khi cung

cấp


